
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT

Họ tên người đại 

diện thân nhân liệt 

sĩ

Địa chỉ Họ và tên liệt sĩ
Quan hệ 

với Liệt sĩ

Đang nhận 

trợ cấp
Mức quà

1 Trần Thị Tuất Cẩm 3 Vũ Duy Trọng Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

2 Trần Thị Cương Ngọc tiến Đào Duy Hợi Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

3 Trần Thị Bính Soi Trần Văn Thế Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

4 Hầu Thị Nghiêm Ngọc Tiến Bế Văn Thành Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

5 Trương Thị Thanh Khưu 3 Đặng Văn Mai Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

6 Vũ Thị Bốn Cẩm 3 Vũ Văn Nhỡ Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

7 Nguyễn Thị Kháng Khưu 1 La Văn Nghệ Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

8 Nguyễn Thị Mạc Khưu 1 Lê Văn Hỷ Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

9 Tạc Văn Kình Khuôn 2 Tạc Văn Hải Bố Tuất liệt sĩ 300.000

10 Nguyễn Thị Thường Lược 1 Trần Văn Dũng Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

11 Mai Thị Sơn Khưu 3 Đỗ Đức Thanh Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

12 Nguyễn Thị Mừng Khưu 2 Vương Thành 

Tâm

Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

13 Dương Thị Vàng lược 1 Phương Văn Tiến Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

14 Nguyễn Thị Nụ Lược 2 Dương Hồng 

Phan

Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

15 Trần Thị Diễm Mận Cao Đình Lê Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

16 Vũ Thị Sửu Khưu 2 Nguyễn Đình 

Liên

Mẹ Tuất 2 liệt sĩ 300.000

17 Vũ Thị Sửu Khưu 2 Nguyễn Đình 

Bảng

Mẹ Tuất 2 liệt sĩ 300.000

18 Nịnh Văn Lập Quéo Nịnh Tiến Minh Con Thờ cúng LS 300.000

19 Bùi Thị Cải Khuôn 3 Bùi Tất Tín Con Thờ cúng LS 300.000

20 Nguyễn Thị Chiến Khưu 2 Nguyễn Đình 

Liên

Vợ Thờ cúng LS 300.000

21 Phạm Thị Điệp Phục Linh Vàng Tờ Sáng Vợ TNLS 300.000

6.300.000

Phục Linh, ngày  12  tháng 01 năm 2022

        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nguyễn Đình Khương

UỶ BAN NHÂN DÂN

 XÃ PHỤC LINH

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TỈNH THÁI NGUYÊN TẶNG QUÀ CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỤC LINH

Cộng tổng: 21

Bằng chữ: Sáu triệu ba trăm nghìn đồng chẵn

CHỦ TỊCH
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